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HƯỚNG DẪN
SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA HỘI LUẬT GIA
	Nội dung
	Biểu mẫu
	Ghi chú

	 1. Điều kiện kết nạp hội viên
	
	

	 - Đơn xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam 
	mẫu số 01
	

	 - Sơ yếu lý lịch xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam
	mẫu số 02
	

	 2. Trình tự, thủ tục kết nạp hội viên
	
	

	 - Tờ trình, Danh sách đề nghị kết nạp hội viên 
	mẫu số 03
	

	 - Quyết định về việc kết nạp hội viên Hội Luật gia Việt Nam
	mẫu số 04
	

	 3. Chuyển sinh hoạt Hội
	
	

	 - Đơn xin chuyển sinh hoạt Hội 
	mẫu số 05
	

	 - Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Hội
	mẫu số 06a

mẫu số 06b
	

	 4. Miễn sinh hoạt Hội
	
	

	 - Đơn xin miễn sinh hoạt Hội 
	mẫu số 07
	

	 5. Xin ra khỏi Hội
	
	

	 - Đơn xin ra khỏi Hội 
	mẫu số 08
	

	 - Quyết định về việc cho hội viên ra khỏi Hội 
	mẫu số 09
	

	 6. Trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ hội viên
	
	

	 - Tờ trình, Danh sách đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam
	mẫu số 10a

mẫu số 10b
	

	 - Quyết định về việc cấp thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam
	mẫu số 11
	

	 - Đơn xin đổi, cấp lại thẻ hội viên
	mẫu số 12
	

	 7. Trình tự, thủ tục thu hồi thẻ hội viên
	
	

	 - Tờ trình, Danh sách đề nghị thu hồi thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam (đối với hội viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Hội hoặc hội viên có quyết định cho ra khỏi Hội)
	mẫu số 13
	

	  - Tờ trình, Danh sách đề nghị thu hồi thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam (đối với hội viên không tham gia sinh hoạt, không đóng hội phí liên tục từ hai năm trở lên)
	mẫu số 14a

mẫu số 14b
	

	  8. Chi hội Luật gia trực thuộc
	
	

	 - Quyết định về việc thành lập Chi hội Luật gia trực thuộc
	mẫu số 15
	

	 - Quyết định về việc công nhận Ban Chấp hành Chi hội Luật gia trực thuộc
	mẫu số 16
	

	 9. Trình tự, thủ tục bầu bổ sung
	
	

	 1. Sơ yếu lý lịch ứng cử Ban Chấp hành hoặc Ban Kiểm tra
	mẫu số 17
	

	 2. Lý lịch trích ngang giới thiệu ứng cử
	mẫu số 18
	

	 10. Quyết định kỷ luật
	mẫu số 19
	


Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

	Kính gửi:
	- Ban Thường vụ Hội Luật gia ...........................................;

	
	- Chi hội Luật gia ................................................................. 


Tên tôi là: ...........................................................  Giới tính:      Nam        Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................

Quê quán: ...........................................................................................................

Nơi thường trú (Ghi rõ theo thứ tự số nhà, đường phố, xóm, làng, thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương): .............................

Nơi ở hiện tại (Chỉ ghi nếu khác nơi thường trú): ..........................................

Nơi làm việc: ......................................................................................................

Điện thoại: Cơ quan: ................ Di động: .................. Email: ...........................

Trình độ chuyên môn: ........................................................................................

Thời gian làm công tác pháp luật (1): ...................................................................

Sau khi nghiên cứu kỹ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, tôi tán thành Điều lệ Hội và làm đơn này xin được gia nhập Hội Luật gia Việt Nam.

 (Kèm theo Đơn xin gia nhập này 01 bản sơ yếu lý lịch có xác nhận; 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học).

.............., ngày ..... tháng ..... năm .........

	
	
	Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (1) Là thời gian đang làm công tác pháp luật hoặc thời gian đã làm công tác pháp luật trước khi nghỉ, chuyển sang làm công tác khác.
Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam)

1) Họ và tên khai sinh: ……………………………

2) Tên gọi khác: ………………………………....…

3) Sinh ngày …... tháng …năm ….  Giới tính:     Nam        Nữ
4) Nơi sinh: ………………………………

5) Quê quán: (xã, phường)… (huyện, quận) …... (tỉnh, TP)……….
6) Nơi ở hiện nay: (số nhà, đường phố, xã, huyện, tỉnh/ TP) …………….……………
Điện thoại: Cơ quan: …………..… Di động: ……………Email: …………………
7) Nghề nghiệp, Chức vụ hiện nay: (Đảng, đoàn thể, Chính quyền): ……………………
8) Dân tộc: …………………………….…; 9) Tôn giáo: ….………....……………
10) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ..…/…../……; Ngày chính thức: .…./.…./
11) Trình độ học vấn: 

- Giáo dục phổ thông (Lớp mấy): ………………………………………...………...
- Học hàm, học vị cao nhất (GS, PGS, TS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư...): …………………                                                                                                                            

12) Lý luận chính trị (Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp): …………………………
Ngoại ngữ (Tiếng Anh: A/B/C/D): …………...………...…………..  …………………                     

13) Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND (năm, khóa…): ……………………………
14) Danh hiệu được phong: .……………………………………………………

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú 
15) Khen thưởng (Huân, huy chương, Bằng khen của Thủ tướng, năm nào): ….…………………………………………………………………..………………
16) Kỷ luật (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức….): …………..……………..…………………………………………..………………
17) Tình trạng sức khoẻ (tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì): .............................           
18) Số CMND/CCCD: …………....…, Ngày cấp ……...……, Nơi cấp …….……..…
20) Tóm tắt quá trình công tác
	Từ tháng, năm đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)

	
	

	Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật.

(Ký và ghi rõ họ tên)
	       Xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác 

hoặc UBND địa phương nơi cư trú

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 03

	HỘI LUẬT GIA .........................

CHI HỘI GIA LUẬT GIA

    ............................................


Số: ........./...........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ..... tháng ..... năm .........


TỜ TRÌNH

Về việc kết nạp hội viên

                Kính gửi: Ban Thường vụ ....................................................................... (1)

Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số ................. ngày ... tháng ... năm .... của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam,

Chi hội Luật gia ............................................................................................. kính đề nghị Ban Thường vụ .................................................................................. (1) xem xét, quyết định kết nạp hội viên Hội Luật gia Việt Nam đối với ............... (2) ông/ bà có tên trong danh sách kèm theo.

(Kèm theo Danh sách đề nghị kết nạp hội viên và .... bộ hồ sơ (3) xin gia nhập Hội Luật gia Việt Nam của những người trong Danh sách).

Trân trọng./.

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

	
	TM. BAN CHẤP HÀNH

............................... (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

(1) Chi hội Luật gia trực thuộc gửi Tờ trình, Danh sách đề nghị kết nạp hội viên và hồ sơ của hội viên tới Ban Thường vụ Hội Luật gia cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

(2) Số người đề nghị kết nạp làm hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

(3) 01 bộ hồ sơ bao gồm: 01 Đơn xin gia nhập; 01 Sơ yếu lý lịch có xác nhận; 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học.

(4) Chức danh của người ký Tờ trình.

Mẫu số 04

	HỘI LUẬT GIA ……………..1
BAN THƯỜNG VỤ 
Số:         /QĐ-….....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….….., ngày …… tháng …. năm ……


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết nạp hội viên Hội Luật gia Việt Nam
____________
BAN THƯỜNG VỤ HỘI LUẬT GIA …………………………..1

Căn cứ ................................................2 ............................
.........................;

Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số ................ ngày .... tháng ... năm .... của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam,

Theo đề nghị của Chi hội Luật gia ..................
...................................... .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kết nạp …. ông (bà) có tên dưới đây vào Hội Luật gia Việt Nam, sinh hoạt tại Chi hội Luật gia .....................................trực thuộc Hội Luật gia……..:

1...................................................................................................................

Các ông (bà) có tên trên là hội viên Hội Luật gia Việt Nam, có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ của hội viên theo quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều (Tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan)...............và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều....;

- ....................;

- Lưu: VT, ...4. …5.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 3

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
Họ và tên


Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT HỘI

Kính gửi: Chi hội Luật gia ..................................................... (1)

Tên tôi là: ...........................................................  Giới tính:      Nam        Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................

Hiện đang sinh hoạt Hội tại Chi hội Luật gia:  ...................................................

Thuộc Hội Luật gia: ...........................................................................................

Số thẻ hội viên: ...................................................................................................

Điện thoại: ..................................   Email: .........................................................

Tôi làm đơn này xin được chuyển sinh hoạt Hội do ..........................................

..........................................................................................................................(2)

Nơi chuyển đến: .................................................................................................

.............................................................................................................................

Trân trọng./.

.............., ngày ..... tháng ..... năm ..........

	
	
	Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

(1) Hội viên chuyển nơi làm việc, nơi cư trú hoặc có lý do hợp lý khác muốn chuyển nơi sinh hoạt Hội làm đơn gửi Chi hội Luật gia nơi hội viên đang sinh hoạt.

(2) Nêu lý do xin chuyển sinh hoạt Hội.

Mẫu số 6a

	HỘI LUẬT GIA .........................

CHI HỘI LUẬT GIA 

...............................................(1)

Số: ........./...........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ..... tháng ..... năm .........


GIẤY GIỚI THIỆU

Chuyển sinh hoạt Hội

                Kính gửi: Chi Hội Luật gia ..................................................................... (2)

Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Hướng dẫn số ................. ngày ... tháng ... năm .... của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam,

Xét nguyện vọng cá nhân của hội viên ......................................................... tại Đơn xin chuyển sinh hoạt Hội ngày ..........................................,

Chi hội Luật gia .......................................................................................(1) giới thiệu hội viên ............................................................. chuyển đến sinh hoạt Hội tại Chi hội Luật gia.................................................................................................. (2)

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

	
	TM. BAN CHẤP HÀNH

.......................................... (3)

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

(1) Chi hội Luật gia nơi hội viên đang sinh hoạt.

(2) Chi hội Luật gia khác trong cùng Hội Luật gia trực tiếp quản lý.

(3) Chức danh của người ký Giấy giới thiệu.

Mẫu số 6b

	HỘI LUẬT GIA .....................(1)
Số: ........./...........


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ..... tháng ..... năm .........


GIẤY GIỚI THIỆU

Chuyển sinh hoạt Hội

                     Kính gửi: Hội Luật gia .............................................................. (2)

Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Hướng dẫn số ................. ngày ... tháng ... năm .... của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam,

Xét nguyện vọng cá nhân của hội viên ......................................................... tại Đơn xin chuyển sinh hoạt Hội ngày ..........................................,

Hội Luật gia .............................................................................................(1) giới thiệu hội viên ............................................................. chuyển đến sinh hoạt Hội tại Hội Luật gia ....................................................................................................... (2)

Trân trọng./.

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

	
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC
............................................. (3)

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: 

(1) Hội Luật gia trực tiếp quản lý hội viên.

(2) Hội Luật gia nơi hội viên xin chuyển đến sinh hoạt.

(3) Chức danh của người ký Giấy giới thiệu.

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT HỘI
       Kính gửi: ............................................................................................... (1)

Tên tôi là: ...........................................................  Giới tính:      Nam        Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................

Hiện đang sinh hoạt Hội tại Chi hội Luật gia: ....................................................

Thuộc Hội Luật gia: ...........................................................................................

Số thẻ hội viên: ...................................................................................................

Điện thoại: ..................................   Email: .........................................................

Tôi làm đơn này xin được miễn sinh hoạt Hội do ..........................................

..........................................................................................................................(2)

Trân trọng./.

	
	
	Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú: 

(1) Hội viên xin miễn sinh hoạt Hội làm Đơn xin miễn sinh hoạt Hội gửi Chi hội Luật gia trực thuộc nơi hội viên đang sinh hoạt. 

(2) Nêu lý do xin miễn sinh hoạt Hội.

Mẫu số 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ĐƠN XIN RA KHỎI HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

	Kính gửi:
	- Ban Thường vụ Hội Luật gia ...........................................;

	
	- Chi hội Luật gia ................................................................. 


Tên tôi là: ...........................................................  Giới tính:      Nam        Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................

Hiện đang sinh hoạt Hội tại Chi hội Luật gia:  ...................................................

Thuộc Hội Luật gia: ...........................................................................................

Số thẻ hội viên: ...................................................................................................

Điện thoại: ..................................   Email: .........................................................

Tôi làm đơn này xin được ra khỏi Hội Luật gia Việt Nam do ...........................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..........................................................................................................................(1)

Trân trọng./.

.............., ngày ..... tháng ..... năm ..........

	Ý kiến của Chi hội Luật gia

.............................................
	
	Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 09

	HỘI LUẬT GIA……………..1
BAN THƯỜNG VỤ 
__________
Số:         /QĐ-….....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

…..….., ngày …… tháng …. năm ……


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho hội viên ra khỏi Hội

BAN THƯỜNG VỤ HỘI LUẬT GIA …………………………..1

Căn cứ ................................................2 ............................
.........................;

Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số ................ ngày .... tháng ... năm .... của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam;

Xét đơn xin ra khỏi Hội của ông (bà)…………..

Theo đề nghị của Chi hội Luật gia ..................
...................................... .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho ra khỏi Hội và chấm dứt tư cách hội viên Hội Luật gia Việt Nam đối với ông(bà)…….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. (Tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan)…… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- Như Điều....;

- ................;

- Lưu: VT, ...5. …6.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ ….4

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)


	

	


Mẫu số 10a

	HỘI LUẬT GIA TỈNH/ TP...

BAN THƯỜNG TRỰC

Số: ........./...........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ..... tháng ..... năm .........


TỜ TRÌNH

Về việc cấp, đổi, cấp lại thẻ hội viên

Kính gửi: Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số ................. ngày ... tháng ... năm .... của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam,

Hội Luật gia tỉnh/ thành phố ........................................................ kính đề nghị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cấp thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam cho .......... hội viên thuộc Hội Luật gia tỉnh/ thành phố .................................................... (Trong đó, cấp mới ...... thẻ hội viên; đổi ...... thẻ hội viên; cấp lại ..... thẻ hội viên).

Kèm theo Tờ trình này: 

- Danh sách đề nghị cấp, đổi và cấp lại thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam; 

- 02 ảnh 2x3 cm của mỗi cá nhân trong Danh sách; 

- Quyết định kết nạp hội viên (đối với trường hợp cấp thẻ cho hội viên mới);

- Thẻ hội viên cũ (đối với trường hợp thẻ bị hư hỏng, cũ, mờ).

Trân trọng./.

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.
	
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC (1)

 (Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 10b

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ 

CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ HỘI VIÊN HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số ...................... ngày .............. về việc cấp, đổi, cấp lại 

thẻ hội viên của Hội Luật gia tỉnh/ thành phố ..........................................................)

I. Danh sách đề nghị cấp mới thẻ hội viên

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh hoạt Hội
	Số Quyết định kết nạp hội viên

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


II. Danh sách đề nghị đổi thẻ hội viên

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh hoạt Hội
	Số thẻ hoặc Số Quyết định kết nạp hội viên

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. Danh sách đề nghị cấp lại thẻ hội viên

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh hoạt Hội
	Số thẻ hoặc Số Quyết định kết nạp hội viên

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Mẫu số 11

	HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

Số:         /QĐ-….....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng …. năm ……


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam

CHỦ TỊCH HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 130/NV-DC-NĐ ngày 04/4/1955 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội Luật gia Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ -TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số ................ ngày .... tháng ... năm .... của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội Luật gia tỉnh/ thành phố …………...../ Chi hội Luật gia ………..….. tại Tờ trình số ……….... ngày …………………..…………; Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ, Hội Luật gia Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam cho …..…. hội viên thuộc Hội Luật gia tỉnh/ thành phố ................................/ Chi hội Luật gia ………..…………………….. Trong đó, cấp mới ...... thẻ hội viên; đổi ...... thẻ hội viên; cấp lại ..... thẻ hội viên (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Trung ương Hội, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ, Hội Luật gia ……………./ Chi hội Luật gia ………………… và các ông (bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như Điều....;

- ....................;

- Lưu: VT, ...1. …2.
	CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)




Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI THẺ HỘI VIÊN

          Kính gửi: .................................................................................. (1)

Tên tôi là: ...........................................................  Giới tính:      Nam        Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................

Hiện đang sinh hoạt Hội tại Chi hội Luật gia: ....................................................

Thuộc Hội Luật gia: ...........................................................................................

Số thẻ hội viên: ...................................................................................................

Điện thoại: ..................................   Email: .........................................................

Tôi làm đơn này xin được:       đổi thẻ hội viên           cấp lại thẻ hội viên

Lý do: ..............................................................................................................(2)

Trân trọng./.

.............., ngày ..... tháng ..... năm .........

	
	
	Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

(1) Hội viên đang sinh hoạt tại Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội làm Đơn xin đổi, cấp lại thẻ hội viên gửi Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội; hội viên đang sinh hoạt tại Hội Luật gia cấp tỉnh làm Đơn gửi Hội Luật gia cấp tỉnh. 

(2) Nêu rõ lý do xin đổi/ cấp lại thẻ hội viên. 

Mẫu số 13

	HỘI LUẬT GIA TỈNH/ TP

...............................................(1)
Số: ........./...........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ..... tháng ..... năm .........


TỜ TRÌNH

Về việc thu hồi thẻ hội viên đối với hội viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Hội hoặc hội viên có quyết định cho ra khỏi Hội

Kính gửi: Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số ................. ngày ... tháng ... năm .... của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam,

Hội Luật gia tỉnh/ thành phố .................................................... (1) kính đề nghị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam xem xét, quyết định thu hồi thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam đối với ................ hội viên thuộc Hội Luật gia tỉnh/ thành phố ........................................................(1) (Trong đó, thu hồi thẻ hội viên đối với .......... trường hợp bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Hội; thu hồi thẻ hội viên đối với ............ trường hợp có quyết định cho ra khỏi Hội).

(Kèm theo Tờ trình này: Danh sách đề nghị thu hồi thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam).

Trân trọng./.

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

	
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC...... (2)

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: 

(1) Hội Luật gia đã ban hành quyết định kỷ luật hoặc quyết định cho hội viên ra khỏi Hội đề nghị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam quyết định thu hồi thẻ hội viên. Hội Luật gia cấp huyện gửi đề nghị qua Hội Luật gia cấp tỉnh để tổng hợp trình Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

(2) Chức danh của người ký Tờ trình.

Mẫu số 14a

	HỘI LUẬT GIA TỈNH/ TP

...............................................

Số: ........./...........


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ..... tháng ..... năm .........


TỜ TRÌNH

Về việc thu hồi thẻ hội viên đối với hội viên không tham gia sinh hoạt, 

không đóng hội phí liên tục từ hai năm trở lên

Kính gửi: Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (1)
Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số ................. ngày ... tháng ... năm .... của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam,

Hội Luật gia tỉnh/ thành phố ................................................... kính đề nghị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam xem xét, quyết định thu hồi thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam đối với ......... hội viên không tham gia sinh hoạt, không đóng hội phí liên tục từ 02 năm trở lên thuộc Hội Luật gia tỉnh/ thành phố ...........................................................

(Kèm theo Tờ trình này: Danh sách đề nghị thu hồi thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam).

Trân trọng./.

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.
	
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC (2)

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: 

(1) Chi hội Luật gia có hội viên đang sinh hoạt báo cáo lên Hội Luật gia cấp trên trực tiếp.  

Hội Luật gia cấp huyện gửi đề nghị qua Hội Luật gia cấp tỉnh. Hội Luật gia cấp tỉnh tổng hợp, trình Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam xem xét, ban hành quyết định thu hồi thẻ hội viên. 

(1) Chức danh của người ký Tờ trình.
Mẫu số 14b

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ 

THU HỒI THẺ HỘI VIÊN HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số ........... ngày ....... về việc thu hồi thẻ hội viên đối với 

hội viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Hội hoặc hội viên có quyết định cho ra khỏi Hội của Hội Luật gia tỉnh/ thành phố ....................
I. Danh sách đề nghị thu hồi thẻ hội viên (đối với trường hợp đã kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Hội)

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh hoạt Hội
	Số Quyết định kỷ luật
	Số thẻ hội viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	


II. Danh sách đề nghị thu hồi thẻ hội viên (đối với trường hợp có quyết định cho ra khỏi Hội)

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh hoạt Hội
	Số Quyết định 
cho ra khỏi Hội
	Số thẻ hội viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ

THU HỒI THẺ HỘI VIÊN HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số .. ngày ...về việc thu hồi thẻ hội viên đối với hội viên không tham gia sinh hoạt,không đóng hội phí liên tục từ hai năm trở lên của Hội Luật gia tỉnh/ thành phố ....)

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh hoạt Hội
	Thời gian liên tục không sinh hoạt
	Thời gian liên tục không đóng hội phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 15

	HỘI LUẬT GIA …………….
BAN THƯỜNG VỤ 


Số:         /QĐ-….....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..….., ngày …… tháng …. năm ……


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi hội Luật gia ………………..
__________
BAN THƯỜNG VỤ HỘI LUẬT GIA …………………………..1

Căn cứ ................................................2 ............................
.........................;

Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số ................ ngày .... tháng ... năm .... của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam,

Theo đề nghị của ……...................
.......................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi hội Luật gia ............trực thuộc Hội Luật gia.................
Điều 2. Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm có các Luật gia3:

1. Luật gia…………Ủy viên Ban Chấp hành – Chi hội Trưởng;

2. Luật gia…………Ủy viên Ban Chấp hành – Phó Chi hội Trưởng;

3. Luật gia…………Ủy viên Ban Chấp hành;

Ban Chấp hành lâm thời có trách nhiệm tổ chức Đại hội…………….4

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. (Tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan)…..........và các Luật gia có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều ....;

- ....................;

- Lưu: VT, ...6. …7.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 

………………………………….
(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
Họ và tên


Mẫu số 16

	HỘI LUẬT GIA ……………..

BAN THƯỜNG VỤ 1
Số:         /QĐ-….....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..….., ngày …… tháng …. năm ……


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Ban Chấp hành 

Chi hội Luật gia …….…………………. khóa …., nhiệm kỳ …….…

____________
BAN THƯỜNG VỤ HỘI LUẬT GIA 1…………………………..
Căn cứ ................................................2 ............................
.........................;

Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số ................ ngày .... tháng ... năm .... của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam,

Theo đề nghị của ……...................
.......................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Ban Chấp hành Chi hội Luật gia ……...…………….. khóa …., nhiệm kỳ ……….… gồm …. luật gia có tên dưới đây:

	1.
	Luật gia .............................................
	-  Chi hội trưởng 

	2.
	Luật gia .............................................
	-  Chi hội phó

	3.
	Luật gia .............................................
	-  Ủy viên


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều (Tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan)…..........và các Luật gia có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều ....;

- ....................;

- Lưu: VT, ...4. …5.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ 

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
Họ và tên
	


Mẫu số 17

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	 
	SƠ YẾU LÝ LỊCH
                    (Ứng cử ……………….* Hội Luật gia……………..)


(* Ban Chấp hành hoặc Ban Kiểm tra)

	Ảnh 4x6cm

(có đóng dấu giáp lai)


	1) Họ và tên khai sinh:………………………………………………….………….Nam, Nữ ……………………..………….

2) Tên gọi khác: ……………………………………………3) Sinh ngày ……….. tháng …….…. năm ………………;

4) Nơi sinh: ………………………………………………………..………………………………………………………………………

5) Quê quán: (xã, phường)……………………………  ,(huyện, quận) ………………..……, (tỉnh, TP)………….…………...…..

6) Nơi ở hiện nay: (số nhà, đường phố, xã, huyện, tỉnh/ TP) …………………………………………………….………………
Điện thoại: Cq……………………………………DĐ……………………………….; Email……………………………….……


7) Nghề nghiệp, Chức vụ hiện nay: (Đảng, đoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): ………..
. 

8) Dân tộc:  …………………………; 9) Tôn giáo: …………………………………………………………….…………
9): Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……..…/……../ ….………; Ngày chính thức……../………/…………
10) Ngày nhập ngũ: …...../ ........../ … , Ngày xuất ngũ: ……/ ……/ …Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm)…
11) Ngày tham gia Hội Luật gia Việt Nam: ………/………/……………; Số thẻ Hội viên:…………………………

Ngày, tháng, năm giữ chức vụ gì trong Hội Luật gia:……………………………………………………………
12) Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông:……...... ; Học hàm, học vị cao nhất: ……
                                                                             (Lớp mấy)                                                            (GS, PGS, TS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư)

13) Lý luận chính trị: ……….………………………….; - Ngoại ngữ: ………………………………………...

                            (Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)                                                                    (Anh: A/B/C/D     Nga A/B/C/D       Pháp A/B/C/D)
14) Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND (năm, khóa…): …………………………………………………………

15) Danh hiệu được phong (Năm nào): …………………………………………                                                                              (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú ….)
16) Khen thưởng (Huân, huy chương, Bằng khen của Thủ tướng, năm nào): ………………………………………………….

17) Kỷ luật: (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức….) ……………….……………

18) Tình trạng sức khoẻ: ..........................................  (tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)
19) Số chứng minh nhân dân: ………….,Ngày cấp ………………, Nơi cấp………………….
20) Tóm tắt quá trình công tác
	Từ tháng, năm đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)

	
	


	Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật.

(Ký tên)


	Xác nhận của Hội Luật gia ……………………….

(Hội Luật gia trực tiếp quản lý hội viên ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 18

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ……………………………………..…1  HỘI LUẬT GIA ………………………….…………….

	STT
	Họ và tên


	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Dân tộc
	Ngày vào Đảng
	Năm tham gia Hội
	Trình độ
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 1 Ghi chức danh được giới thiệu bầu bổ sung (Ủy viên Ban Thường vụ/ Chủ tịch/ Phó Chủ tịch/ Tổng Thư ký/ Ủy viên Thư ký/ Trưởng ban Kiểm tra/ Phó Trưởng ban Kiểm tra). 

Mẫu số 19

	HỘI LUẬT GIA …. 1


Số:         /QĐ-….....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày …… tháng …. năm ……


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật đối với Luật gia………..1
Căn cứ…………………………..2………………………

Căn cứ Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số ................ ngày .... tháng ... năm .... của Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam;

Xét tự kiểm điểm của Luật gia ..........................; báo cáo số ............. ngày .......... của ......... Ban Kiểm tra……..;

…1……..Hội Luật gia ........................................ nhận thấy: (tóm tắt nội dung, tính chất, mức độ vi phạm của hội viên; ghi rõ đã vi phạm quy định nào theo nội dung kết luận của Ban kiểm tra........................................... ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thi hành kỷ luật Luật gia……................(họ tên, chức vụ Hội, nơi sinh hoạt) bằng hình thức
............................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. (Tên các tổ chức, đơn vị liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyết định) và Luật gia ............................... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều ....;

- ................;

- Lưu: VT, ....….
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
Họ và tên














Ảnh 3 x 4 cm
















































































